
 

SỞ TƯ PHÁP NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN  

CHỨC DANH GIÁM ĐỐC,  

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG 

TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

NHÀ NƯỚC 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

         Số: 3254 /TB-HĐTT Ninh Thuận, ngày 02 tháng 11 năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu tham khảo ôn thi viết, kỳ thi tuyển các chức danh  

Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước  

trực thuộc Sở Tư pháp 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2329/KH-STP ngày 21/8/2023 của Sở Tư pháp về tổ 

chức thi tuyển các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước và Phó Trưởng Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư 

pháp; 

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-STP ngày 06/10/2023 của Giám đốc Sở Tư 

pháp về việc thành lập Hội đồng thi tuyển các chức danh Giám đốc, Phó Giám 

đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp và Tổ Thư ký; 

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban ra đề Hội đồng thi tuyển các chức 

danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước về danh 

mục tài liệu tham khảo ôn thi viết, kỳ thi tuyển các chức danh Giám đốc, Phó 

Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp; 

Hội đồng thi tuyển thông báo danh mục tài liệu tham khảo để ôn thi viết, kỳ 

thi tuyển các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước (cụ thể theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm Thông báo này) đến 

Quý cơ quan, địa phương biết và các ứng viên tham gia dự thi cập nhật nội dung 

thông báo này. 

Trân trọng./. 
  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Các Sở, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đảng ủy Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các ứng viên tham gia dự thi; 

- Niêm yết công khai; 

- Đăng Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP.  TN 

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 
  GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

    Trần Văn Hiếu 
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SỞ TƯ PHÁP NINH THUẬN 

  HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CHỨC DANH GIÁM ĐỐC, 

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG  

TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

           NHÀ NƯỚC 

 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  

(Dành cho thi chức danh Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý) 

(Kèm theo Thông báo số: 3254 /TB-HĐTT ngày 02/11/2023 của Hội đồng thi tuyển) 

 

 

STT TÊN VĂN BẢN, TÀI LIỆU GHI CHÚ 

 

1 

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. 

 

 

2 

 

Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
 

 

3 

Quyết định số 734/TTg ngày 06/9/1997 của Thủ tướng Chí phủ 

về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và 

đối tượng chính sách 

 

 

4 

Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ  ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, 

thiết yếu thuộc ngành Tư pháp. 

 

 

5 

Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

 

 

 

6 

Thông tư liên tịch số 05/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-

BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ 

Tư pháp về quy định phối hợp trong việc thực hiện tổ chức 

phiên tòa trực tuyến. 

 

 

 

7 

Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ ban 

hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/ 6/2021 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến 

năm 2030. 

 

 

8 

Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030. 
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9 

Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

 

 

 

10 

Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-

TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ 

Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực 

hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 

 

 

11 

Quyết định số 3299/QĐ-HCQG ngày 12/8/2022 của Giám đốc 

Học viện hành chính quốc gia ban hành Tài liệu bồi dưỡng đối 

với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. 

 

 

12 
Quyết định số 1151/QĐ-BNV ngày 31/12/2019 của Bộ nội vụ 

ban hành tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. 
 

13 Các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề về lĩnh vực trợ giúp 

pháp lý. 
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SỞ TƯ PHÁP NINH THUẬN 

  HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CHỨC DANH GIÁM ĐỐC, 

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG  

TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

          NHÀ NƯỚC 

 

 

 

PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  

(Dành cho thi chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý) 
(Kèm theo Thông báo số: 3254 /TB-HĐTT ngày 02/11/2023 của Hội đồng thi tuyển) 

 

 

STT TÊN VĂN BẢN, TÀI LIỆU GHI CHÚ 

1 

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 

 

2 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017. 
 

3 
Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính 

phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý. 

 

4 

Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-

TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quy định về phối hợp 

thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 

 

5 
Thông tư số 03/2020/TT-BTP ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp, ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý. 

 

6 

Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 8/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, 

thiết yếu thuộc ngành Tư pháp. 

 

7 

Các Báo cáo chuyên đề năm 2023: kết quả thực hiện truyền 

thông về trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người 

khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh; kết quả 

thực hiện Nghị định số 144/2017/NĐ-CP của Chính phủ, quy 

định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận (số 237/BC-UBND ngày 19/9/2023 của Chủ 

tịch UBND tỉnh). 

 

8 Tham khảo một số bài viết liên quan “Hoạt động của Cục” năm 
Link: 
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2023 trên Trang thông tin điện tử của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ 

Tư pháp. 

https://tgpl.moj.gov.

vn/Pages/chi-tiet-

tin.aspx?l=Hoatdong

cuacuc 

9 
Tham khảo Tài liệu Hội thảo về dịch vụ công thiết yếu của 

ngành Tư pháp trong bối cảnh chuyển đổi số. 

Chi hội Luật gia Bộ 

Tư pháp tổ chức 

ngày 10/10/2023. 

 

https://tgpl.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?l=Hoatdongcuacuc
https://tgpl.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?l=Hoatdongcuacuc
https://tgpl.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?l=Hoatdongcuacuc
https://tgpl.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?l=Hoatdongcuacuc
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